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Vv: góp ý Dự thảo Thông tư về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 07 năm 2007
	Hà Nội, ngày  03 tháng 09 năm 2013


Kính gửi: Tổng cục Thuế
                   Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 9393A/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 07 năm 2007 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, nghiên cứu của chuyên gia, có một số ý kiến như sau:
I. Quan điểm tiếp cận

Việc soạn thảo và ban hành Thông tư về việc hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 là cần thiết, nhằm đảm bảo các quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 có thể triển khai thực hiện được trên thực tế. Tuy nhiên, để Thông tư có thể đạt được những mục tiêu đặt ra, các quy định cần đảm bảo các nguyên tắc:

· Minh bạch: Vì đây là văn bản hướng dẫn chi tiết nên các quy định phải cụ thể, rõ ràng, đảm bảo cách hiểu thống nhất; các quy định liên quan đến trình tự thủ tục phải rõ ràng từ hồ sơ, đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thời hạn thực hiện các thủ tục.
· Thống nhất: quy định tại Dự thảo phải thống nhất với các quy định tại Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012

· Hợp lý: Các quy định phải phù hợp với thực tế, có tính khả thi và tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng
Đối chiếu với Dự thảo còn có một số quy định chưa đáp ứng được các yêu cầu trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét để hoàn thiện.
II. Góp ý cụ thể

1. Về điều kiện của các đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền nộp phạt đối với hộ gia đình, cá nhân (khoản 1 Điều 3): 
Dự thảo quy định “Đối với hộ gia đình, cá nhân nêu tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này (còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/07/2007) phải đáp ứng các điều kiện: a) Gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời và giải tỏa theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bệnh tật, già yếu, kinh doanh thua lỗ nên không thanh toán được nợ thuế; b) Đã ngừng kinh doanh”. Quy định này là chưa rõ ràng ở các điểm:

· Hộ gia đình, cá nhân muốn được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt có phải đồng thời đáp ứng cả 2 điều kiện tại điểm a và b hay chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện?

· Nếu đáp ứng một trong hai điều kiện, thì điều kiện “đã ngừng kinh doanh” là chưa rõ ràng và hợp lý, vì: theo quy định này thì mọi trường hợp không còn kinh doanh nữa (không quan tâm tới lý do) (và tất nhiên họ sẽ tự nhận là “không thanh toán được nợ thuế”) đều được xóa nợ tiền thuế? Điều này có thể sẽ xảy ra hiện tượng, nhiều người muốn được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, chỉ cần ngừng kinh doanh tại thời điểm yêu cầu xóa nợ tiền thuế là có thể thuộc đối tượng được hưởng chính sách này, và sẽ gây thất thu cho ngân sách nhà nước cũng như tạo sự bất bình đẳng giữa các đối tượng cùng điều kiện.
· Điều kiện “gặp khó khăn” là chưa đủ rõ ràng và cụ thể: khó khăn tới mức nào thì là đủ để xóa nợ thuế hay cứ có các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn… là được, và tiêu chí để đánh giá là gì?
Do đó, đề nghị Ban soạn thảo:

· Quy định rõ ràng theo hướng, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phải đáp ứng một trong hai điều kiện hay phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3. Góp ý tương tự đối với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3.

· Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 Dự thảo điều kiện về việc “gặp khó khăn… dẫn tới ngừng kinh doanh”;

· Làm rõ mức độ “khó khăn” là điều kiện để được xóa nợ thuế trong cả khoản 1 Điều này (ví dụ theo hướng có thể định lượng được, ví dụ: gắn với thu nhập của hộ gia đình, hoặc các tiêu chí để xem xét hộ nghèo, cận nghèo … đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc xem xét tỷ lệ thu nhập với giá trị của các khoản nợ, …).

2. Về điều kiện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể (khoản 2 Điều 3): 
Dự thảo quy định điều kiện đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể là: a) doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập; b) có quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy định này là chưa thống nhất với Luật Quản lý thuế sửa đổi, ở điểm: theo quy định tại Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 đối với doanh nghiệp Nhà nước trong trường hợp này thì chỉ cần có điều kiện là “doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền” mà không cần kèm theo điều kiện khác. Việc Dự thảo quy định thêm điều kiện là “Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập” là vượt quá quy định của Luật.
Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3.

3. Một số quy định về thủ tục chưa rõ ràng
· Đối với thủ tục xóa nợ cho hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định tại Điều 10 Dự thảo thì trình tự thủ tục xóa nợ cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

+ Hội đồng tư vấn thuế phường, xã thẩm định các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được xóa nợ thuế.
+ Chi cục Thuế sẽ: lập danh sách hộ gia đình, cá nhân được xóa nợ thuế từ Hội đồng tư vấn thuế, phường, xã; xin xác nhận các trường hợp này tại UBND cấp xã; Gửi Cục Thuế đề nghị xóa nợ.
+ Cục Thuế gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế.
+ Tổng cục Thuế thẩm định, tùy theo số thuế được xóa mà trình cấp có thẩm quyền thẩm định (Nếu số tiền từ 10 tỷ trở lên, Vụ pháp chế - Bộ Tài chính thẩm định, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Nếu số tiền từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ, Vụ pháp chế - Bộ Tài chính thẩm định, Bộ Tài chính quyết định; nếu số tiền dưới 5 tỷ, Tổng cục Thuế thẩm định và quyết định) và quyết định.

Như vậy, có thể thấy, thủ tục để xóa nợ cho hộ gia đình, cá nhân được quy định trong Dự thảo chủ yếu là quy trình giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Một vấn đề đặt ra là, nếu một hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện để được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt làm thế nào để được vào danh sách này, nếu trong trường hợp Hội đồng tư vấn thuế phường, xã “bỏ sót”? Hộ gia đình, cá nhân có được chủ động đề xuất được xóa nợ, tiền thuế nếu thấy đáp ứng điều kiện không? Nếu có thì trình tự thủ tục thế nào? Để đảm bảo chính sách của nhà nước có thể được áp dụng chính xác và công bằng giữa các đối tượng, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể trường hợp này.
· Về thẩm định hồ sơ (Điều 14): Theo quy định của Dự thảo thì thời gian thẩm định hồ sơ như sau:
+ Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xóa nợ trong thời gian là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Chi cục Thuế hoặc của doanh nghiệp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phải thông báo cho doanh nghiệp hoặc cơ quan lập hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xóa nợ thuế hoặc thông báo không thuộc diện được xóa nợ thuế.

Quy định về thời gian thẩm định hồ sơ là chưa đầy đủ và rõ ràng, thể hiện ở điểm:

+ Đối với trường hợp xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước đã giải thể (Điều 11) thì Cục Thuế (Cục Hải quan) là cơ quan lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế cho trường hợp này. Do vậy, quy định tại Điều 4 dường như là chưa phù hợp với thủ tục xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước đã giải thể quy định tại Điều 11.
+ Theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 thì trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho các trường hợp đều theo quy trình, các hồ sơ sẽ nộp về Tổng cục Thuế để thẩm định và tùy theo quy mô số nợ đề nghị xóa mà Tổng cục Thuế gửi tiếp cho cơ quan thẩm định/tự thẩm định và gửi cho cơ quan có thẩm quyền quyết định/tự quyết định việc xóa nợ thuế. Thời gian quy định tại Điều 4 vẫn chưa quy định rõ về các thời gian như: thời hạn mà Tổng cục Thuế dự thảo tờ trình gửi Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính thẩm định (khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 11); thời hạn mà Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định (khoản 3 Điều 10; khoản 2 Điều 11); thời hạn Tổng cục Thuế lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính là Vụ pháp chế, Cục Tài chính doanh nghiệp; Tổng cục Hải quan (khoản 2 Điều 12) và thời hạn mà các cơ quan này có ý kiến phản hồi (khoản 2 Điều 12). Dự thảo chỉ quy định thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền quyết định phải ra quyết định xóa nợ tiền thuế hoặc không kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Như vậy, khoảng thời gian trước khi đến cơ quan có thẩm quyền này là bao lâu thì Dự thảo lại không quy định. Việc thiếu vắng quy định này có thể khiến cho trình tự thủ tục để quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kéo dài, thậm chí là có thể kéo dài vô thời hạn. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về các thời hạn này.
· Về trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã nộp tiền phạt, tiền thuế (khoản 5 Điều 1): Dự thảo quy định: “Trường hợp doanh nghiệp nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần nộp tiền vào NSNN nhưng cơ quan quản lý thuế đã thực hiện thanh toán theo thứ tự qui định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế trừ vào khoản tiền thuế, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước phát sinh trước ngày 01/7/2007 (khoản nợ thuế xa nhất), hoặc bù trừ vào số tiền thuế được hoàn, nếu thuộc trường hợp xóa nợ và đáp ứng các điều kiện xóa nợ qui định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư ngày thì được xóa cá khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007”. Quy định này được hiểu là doanh nghiệp nhà nước đã nộp tiền thuế, tiền phạt rồi nhưng lại đáp ứng các điều kiện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại Thông tư thì vẫn được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Như vậy, có nghĩa là doanh nghiệp này sẽ được hoàn lại số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Dự thảo lại không có quy định về trình tự thủ tục đối với trường hợp này. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai.
4. Về hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Dự thảo quy định khá chi tiết về các tài liệu trong Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Tuy nhiên, tính hợp lý của một số tài liệu trong Hồ sơ cần phải được xem xét, để đảm bảo tính khả thi, hợp lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ:
Trong Hồ sơ đề nghị xóa nợ cho đối tượng là doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa, Dự thảo quy định phải có các tài liệu sau:

· Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về giá trị doanh nghiệp, trong đó xác nhận số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ nhưng chưa giảm vốn ngân sách nhà nước có tại doanh nghiệp;

· Bản tổng hợp nợ đọng tiền thuế, tiền phạt của doanh nghiệp;
· Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp;
· Quyết định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền;
· Quyết toán thuế và biên bản kiểm tra quyết toán thuế (nếu có) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần;
· Biên bản bàn giao vốn, tài sản của doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần;
· Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp tại thời điểm đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt;
· Các tài liệu có liên quan chứng minh khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp.

Trong các tài liệu trên, thì “Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về giá trị doanh nghiệp, trong đó xác nhận số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ nhưng chưa giảm vốn ngân sách nhà nước có tại doanh nghiệp” đã chứng minh được doanh nghiệp nhà nước thuộc trường hợp được xóa nợ thuế rồi. Bởi vì, để có được văn bản này, cơ quan có thẩm quyền đã phải xác minh và doanh nghiệp cũng phải cung cấp các tài liệu để chứng minh có điều kiện “khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần” – điều mà hồ sơ này đang chứng minh tại Thông tư này. Việc yêu cầu cùng lúc các loại giấy tờ chứng minh và văn bản này đã vô hình trung tăng gấp đôi việc thẩm định cùng một hồ sơ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét để giản lược hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục này.
Hơn nữa, quy định về hồ sơ tài liệu có một số điểm chưa rõ ràng:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp, trong đó có xác nhận số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn ngân sách nhà nước có tại doanh nghiệp là cơ quan nào?

· “Các tài liệu quy định tại khoản 4, 5, 7, 8, 9, 11 và 13 điều này là bản sao có chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp” (Điều 6, Điều 7). Các tài liệu còn lại là dạng như thế nào?

Khoản 2 Điều 6 Dự thảo quy định “Trường hợp số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ vừa có tiền thuế, tiền phạt nội địa, vừa có tiền thuế, tiền phạt của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì doanh nghiệp gửi hồ sơ xóa nợ về Cục Thuế trực tiếp quản lý” (khoản 2 Điều 6). Trường hợp này doanh nghiệp chỉ quy định đối doanh nghiệp vừa có tiền thuế, tiền phạt nội địa, vừa có tiền thuế, tiền phạt của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vậy, trường hợp doanh nghiệp chỉ có tiền thuế nội địa hoặc chỉ có tiền thuế, tiền phạt hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về cơ quan nào? Hơn nữa, Điều 6 quy định về hồ sơ không phải quy định về trình tự, thủ tục nên việc quy định vào Điều này là chưa phù hợp.
5. Về kết cấu của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư thiết kế theo hướng quy định từng nhóm vấn đề khiến cho việc theo dõi và áp dụng khá khó khăn. Vì Dự thảo quy định chủ yếu về trình tự thủ tục, nên đề Ban soạn thảo xem xét thiết kế Dự thảo theo hướng:

Chương I: Phạm vi và đối tượng áp dụng, gồm Điều 1 và Điều 2 của dự thảo.

Chương II: Thẩm quyền giải quyết xoá nợ, gồm các điều trong Chương III của dự thảo;

Chương III: Xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho từng đối tượng áp dụng

Mục 1: Xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007

Mục 2: Xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho Doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 (bao gồm cả tiền nợ thuế, tiền phạt của các chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp);

Mục 3: Xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho Doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Mục 4: Xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty nhà nước;

Trong mỗi mục trên có các điều quy định về:

· Điều kiện áp dụng;

· Hồ sơ thủ tục;

· Trình tự giải quyết hồ sơ.
Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 07 năm 2007, rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo phụ lục một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn.
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